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[Ông 015 bị bệnh tim nặng, phải thở qua ống oxygen nên nói chuyện rất khó nghe. Ông từ chối trả lời phỏng vấn vì cho rằng những thông tin của cá nhân là không chính thống mà cần phải khai thác tư liệu từ những cuốn sách về lịch sử Đảng bộ địa phương đã được xuất bản (Sau 1954, ông từng có thời gian công tác tại Viện Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương). Tuy nhiên ông vẫn kể những câu chuyện mà theo ông là quan trọng khi tìm hiểu lịch sử giai đoạn kháng chiến chống Pháp ở Hưng Yên… Cũng vì lý do sức khoẻ nên câu chuyện phải dừng lại không biết đến khi nào mới có thể tiếp tục]. 
…Thế này này, tương quan lực lượng giữa ta và địch khác nhau. Địch nó mạnh, nó có súng ống. Ta chỉ có chân tay thôi.

Tức là súng mình không có nhiều?

Không có nhiều. Không có súng. Lúc bấy giờ nó gọi là tương quan lực lượng, nó có vũ khí nó mạnh. Nó tràn đến đâu nó cướp đến đấy. Nó cướp, nó giết, nó hãm hiếp. Thế mình ấy thì nó là cái ban đầu, nổ ra thế thì. Mà các vị lãnh đạo ấy, cái tư tưởng ban đầu ấy là thừa thắng xông lên, quyết không để cho địch chiếm làng nào cả. Thế thì thành ra người nào mình bắt đi sơ tán hết. Bắt dân đi sơ tán.

Tức là mình quyết là đánh lại ngay lập tức?

Đánh lại ngay lập tức, không để cho địch chiếm. Thế cho nên mình chết nhiều.

Tức là lúc đấy là 46 đấy, lúc toàn quốc kháng chiến xong?

Quãng độ 45, 46 đấy. Bắt đầu 46 đấy. 46 thì bắt đầu kháng chiến đấy. Mới nhớ là giai đoạn đầu nó gọi là giai đoạn quyết chiến quyết thắng, không cho địch tấn công, không cho địch chiếm làng, không cho địch lập tề. Lập tề thì mình giải tán tề. Tề mà không đi là mình bắt. Cho nên mình tổ chức một nhà tù ở Thanh Hoá để giam kể cả tù cả tề mình bắt được thì giam vào đấy.
À, giam vào trong Thanh Hoá?

Trong Thanh Hoá.

Giam bọn tề đấy?

Giam cả tề cả tung đấy. Giam ở đấy. Đấy thì nhớ là cái giai đoạn đầu đấy. Bởi vì mình đã có kinh nghiệm gì? Chưa có kinh nghiệm gì.

Mà súng ống lúc ấy mình thì có mấy đâu đúng không?

Có mấy đâu. Nhưng mà dùng súng địch, cướp địch để đánh địch. Thế thôi. Thế nhưng nhớ rằng đến giai đoạn…

Thế hồi ấy mình giam trong Thanh Hoá thì Thanh Hoá vẫn thuộc đất của mình?

Thanh Hoá tự do. Tất cả nó ra, nó ở Hà Nội nó bung ra nó đã làm gì được mình đâu.

À, tức là nó mới chỉ quanh quanh ở trong khu đây thôi?
Quanh quanh đây thôi. Trong Hà Nội.

Thế đến Văn Giang đã có lính Pháp chưa bác?

Văn Giang có rồi. Có Pháp.

Nhưng mà nó có đóng tại chỗ không hay là nó ra xong nó về?

Có. Ra xong nó về. Về xong nó ra.

Nhưng mà nó không đóng đồn ở đấy à?
Không đóng đồn. Về sau rồi thì nó đóng đồn.

Đến năm bao nhiêu mới đóng đồn được?

Bắt đầu từ 46 trở đi. Thì cái giai đoạn sau này ấy thì người ta mới nói thế này: sở dĩ lúc bấy giờ nó là cái không ngoan của Việt Minh. Tức là mình cứ theo cái tư tưởng bảo thủ, gọi là không cho địch bước từng bước. Nhưng mà không cho thế nào được. Nó mạnh hơn, nó có súng, nó bắn chết. Thế, làm thế nào được. Thế dần dần mình chỉ đạo thì mới thấy mình lầm. Phải thay đổi chiến lược. Hoà với địch xong mới là cho dân ra làm tề.

À, thế là có chủ trương đàng hoàng à?

Sau đấy. Ừ. Về sau đấy, không có chủ trương danh nghĩa đàng hoàng nhưng mà địch nó lập tề, nó mạnh quá lúc ấy thì thôi thì dân cũng không đánh nữa, mình vận động không cho nó lập tề, mình cho người vào để làm tề. Đấy, làm tề, xong rồi cho cán bộ vào ở trong thôn ấy, ở xóm ấy. Lúc bấy giờ mới ở kèm dân rồi tiện lập cơ sở. Bấy giờ có được thanh niên nam nữ này nọ. Mời cán bộ trên về. Cán bộ trên về thì lấy ngày làm đêm. Đêm thì đi ra đồng họp. Ruộng lúa đấy. Thế có địch thì đã đào sẵn hầm bí mật ở ruộng lúa đấy, chui xuống đấy. Nếu mà không chạy được thì đã có hầm ở dưới ấy rồi. Ăn thì đã có người ta giả làm lúa, giả làm cấy lúa, cứ mở cái nắp hầm ra đưa cơm xuống ấy cho mà ăn. Để đến đêm, đến chập tối thì mới trở lên. Ta như vậy ta làm. Thì lúc bấy giờ mới thấy cán bộ Việt Minh chập chờn, chập chờn. Cứ ban tối thì lảng vảng bóng đen đấy thì lúc bấy giờ mới gọi là phong trào Việt Minh, phong trào hoạt động ban đêm. Lúc bấy giờ nó mới có sơ sở cách mạng, có cơ sở vận động.
Hồi mới bắt đầu nó đánh là tan hết à?

Nó đánh có phải là tan ngay đâu. Chiến đấu. Nó đánh mình cũng có súng, chỉ có cái là nó có súng cả. Mà tinh thần cả, có gì đâu. Nó đi nó xua người nguỵ đi trước, thế, nó đi sau. Thế là nguỵ mà chết cái đấy thì mình trông thấy lố nhố nó cũng chạy.
Nó cũng chạy?

Nó cũng chạy. Lúc bấy giờ là tư tưởng cả đấy.
Nhưng mà nó có súng ống xe tăng gì không?

Không. Lúc bấy giờ thì đâu có phải đấy là bộ binh thôi. Bộ binh đánh nhau với thế thôi.

Tức là nếu mà mình có súng thì mình cũng đánh lại được?

Đánh lại. Mình mà có súng thì cũng đánh lại. Cho đến hồi giai đoạn ấy, dần dần thì là chỉ đạo là nó tăng quân ở Pháp sang, tăng quân ở các châu Phi các thứ. Quân sang chiếm xong rồi nó lấn dần. Bấy giờ nó mới chiếm đến Hưng Yên. Bấy giờ nó mới xuống. Chứ nó có đã, 45-46 nó đã chiếm hết tỉnh sao được. 

Chỉ có vùng giáp Hà Nội thôi à?

Giáp Hà Nội thôi, Bắc Ninh bắc niếc gì đấy, đại khái thế. Mới chỉ như thế thôi.

Đến năm bao nhiêu thì đến được đến Hưng Yên? Chiếm cả được Hưng Yên?

49.

49 mới chiếm hết Hưng Yên?

Khoảng 49. 49 là nó chiếm được huyện Ân Thi, huyện tôi đấy. Bởi vì 49 nhé, là phải nhớ cả là lịch sử của toàn quốc nó kháng chiến nữa. Đấy đọc là để hiểu cái đấy. Nó mới chiếm Ân Thi, chiếm vùng này. Thì lúc bấy giờ nó mới 49, đến 50, 51 là giai đoạn găng nhất, căng thẳng nhất. Tức là nó đem quân cơ động nó đến từng vùng nó quét. Nó quét dân, nó bắt dân, cả phụ nữ các thứ đến chỗ nào nó ấy được là nó cho bố trí đóng binh. Tức là nó chiếm đất, bấy giờ nó mới giữ đất. Trước kia nó chỉ là đuổi đánh xong thì là nó chạy mình cũng chạy. 
Nó cũng rút về?

Nó cũng rút về.

Lúc 50 mình có chiến thắng biên giới rồi, mình đã có súng rồi gạo của Trung Quốc rồi đúng không?

Ừ đúng rồi. Thế nhờ có cái đó. Từ xưa người ta nói là có cái ca…cái ca…

Ca uống nước?

Ca uống nước đấy. Của Mao Trạch Đông đấy. Ấy bấy giờ mới có. Cũng hết sức giữ đấy, cũng hết sức giúp mình để cho không để mất thì là không ca rồi. Thì lúc bấy giờ thì Trung Quốc có gạo, có muối, có xăng, có súng, thì bấy giờ mới có chiến tranh giải phóng biên giới đấy. Đấy lúc bấy giờ mới có cái chuyện chứ không làm gì có. Lâu mới có. Mà, đứng về tư tưởng chỉ đạo chiến lược, sách lược của nhà nước, của đảng lúc bấy giờ thì là bây giờ thấy là đánh địch không phải là thường đâu. Phải phát động toàn dân, đàn bà cũng đánh, ngăn không cho nó chiếm. Nhưng chỗ nào nó chiếm được thì đành để nó chiếm. Xong rồi tổ chức nhân dân vây lại thành cái khu ấy người ta gọi là khu…

Khu gì ạ?

Khu du kích, đấy. Tức là khu tạm chiếm. Lúc bấy giờ cái vùng sâu vào trong ấy, từ Văn Giang trở lên ấy, thì lúc bấy giờ là sâu rồi.

Văn Giang đây là sâu rồi á?

Sâu rồi. Sâu trong địch rồi. Nó lấy hết rồi. Mình lùi dần ra Hưng Yên đấy.
Ra vùng Phố Hiến đấy?

Không, ừ. Phố Hiến lúc bấy giờ là ở trong thị xã. Mãi cho đến 49 thì nó chiếm coi như gần hết. Nhưng mà nói là chiếm Hưng Yên nhưng không có nghĩa là mất Hưng Yên. Nó chiếm là nó đóng bốt đấy. Đóng bốt chỗ nào nó quanh vào cái chố ấy. Nó cũng có những ấp chiến lược thì nó cho tăng thêm quân, tăng thêm nhiều nọ kia để giữ. Lúc bấy giờ thì mình cũng đánh, mình vây, giải phóng, rồi thì cũng cướp đồn. Thế là cứ giành giật nhau như thế.

À, chứ không phải là lính nó tràn ra toàn bộ được, đúng không?

Không. Không được.
Nó từng cụm thôi?
Đấy nó phải thế. Thế cho nên…
Tức là làng xã vẫn là của mình?

Vẫn là của mình, nhưng mà bề mặt là của nó. Bên ngoài là của nó, ở trong là mình. Ví dụ như là lý trưởng tề chẳng hạn thì có lý trưởng tề theo địch thật.

Cũng có người theo Tây thật?

Có lý trưởng theo địch, cũng có lý trưởng của Việt Minh. Lúc bấy giờ là của Việt Minh đội lốt những cái nơi nào mà thấy phong trào mạnh, cán bộ vẫn phải đi bí mật. Chứ chỗ nào ta thấy cán bộ về ban ngày, đi công khai thì đấy là huyện đấy phong trào nó mạnh mà lính chỗ ấy không phải của tề. Thế của địch thì đêm ta lại đánh. Ta lại lần mò, du kích mở cổng ra. Thế rồi thì mà lúc bấy giờ nó thành lập các cái đội đánh Tây nhé, diệt tề nhá. Ở Hưng Yên thì lúc bấy giờ nó có cái đội chuyên để giết Việt gian nó gọi là Đội Việt Dũng. Của Hưng Yên đấy. Mà tôi nhớ bây giờ các ông ấy không..
Cái đó là của tỉnh quản lý à?

Của tỉnh đấy. Không biết rằng còn, hình như còn, chính cái ông ấy hiện nay tôi biết ông ấy ở thị xã Hưng Yên.

Đang ở thị xã Hưng Yên à?

Ừ, về đấy thì hỏi mấy cái ông này thì nó sẽ ra này. 

Ông tên là gì ạ?

Doanh. Ông Doanh là cán bộ của Kim Động, thường vụ tỉnh uỷ Hưng Yên. Thế, ông Doanh nhá.  Hải Hưng trước đấy. Ông ấy biết nhiều về cái chuyện đánh đấm.
Ông ấy là trong cái đội Việt Dũng đấy?

Không, ông ấy lúc ấy là cán bộ của tỉnh uỷ.

Ông Doanh này bây giờ chắc nghỉ rồi?

Nghỉ rồi. [Bây giờ nhà ông đang ở] thị xã Hưng Yên. Chính quê ông ấy thì là Kim Động nhưng mà bây giờ thì ông với con ông ấy ở, làm nhà làm cửa cho con thì nó ở Hưng Yên. Thế ông nữa nhé, hỏi ông Doanh cái ông gọi là…

Thế cái ông trong đội diệt tề…?
Đấy đấy, để tôi nói cái ông chuyên cầm chỉ đạo cái đội quân để đi những thằng chỗ nào chánh tổng hay là lý trưởng mà ác thì ta diệt nó đi. Tên ông ấy là…

Nhưng mà hồi đấy diệt thế là mình diệt tại chỗ hay là cũng bắt vào Thanh Hoá?

Không, diệt tại chỗ chứ. Nếu bắt rồi thì đưa vào tận trong kia, còn nếu không thì ám sát ấy mà. Ấy, lại mò xem nó đi họp ở đâu, ở đâu đấy, xong rồi mới phục rồi bắt. Bắt được thì đem vào. Còn nếu không nó chạy thì bắn chết, thế thôi. Đấy, cái ông ấy gọi là ông An, Văn An. Gọi là cái ông tổ chức ra cái đội Việt Dũng đấy. Nhưng mà những cái chuyện ấy thì những chuyện nói làm quái gì?

Không, tức là muốn tìm để hỏi xem là… Tức là cái tổ chức ấy nó có đông không ông? Đội Việt Dũng ấy nó có đến…?

Không, nó không đông như là cái kiểu tổ chức du kích đâu.

À, tức là chọn lọc hơn?

Chọn lọc, gan dạ, trung thành xong rồi đi hoạt động có kế hoạch. Đi là có kế hoạch, có người chỉ huy, có tình báo. Biết nhà biết cửa của nó các thứ. Thế thì đột nhập ban đêm, đột nhập bắt, đấy. Cái kiểu đội ám sát đấy.

Tức là nó cơ động vòng quanh cả cái tỉnh đấy chứ không phải chỉ có một huyện, một xã?

Ừ. Cái đội ấy là nó được trang bị vũ khí, súng siếc các thứ. Mặc dầu súng lục lúc đó được trang bị là khó lắm, nhưng mà được trang bị súng. Thế thì cái đội súng ấy cả tỉnh có độ một tiểu đội. Được vào ba khẩu. Nhưng lúc bấy giờ là ghê lắm rồi.

Vài ba khẩu súng là nhiều ấy chứ!

Ừ. Thế mãi đến sau này đánh đấm thì mới là chứ còn xưa thì chưa có
Sau năm 50 giải phóng biên giới xong rồi thì súng đạn Trung Quốc có về được những vùng như của bác không?

Về.
Về đến nơi được à? Nó đi theo đường nào nhỉ?

Đi á? Nó đi qua khu Việt Bắc đấy. Chiến tranh biên giới thắng rồi thì súng nó mới xuống dưới này nhé. Xuống dưới này rồi nó qua Tuyên Quang. Thời bấy giờ nó gần. Lúc bấy giờ nhớ rằng là khi mà ta đánh ở biên giới, thì ở cái vùng đồng bằng này này thì chỉ đạo nó chia ra là khu biên giới, khu Việt Bắc, khu đồng bằng. Từng khu một đầu có ông tướng. Ông Văn Tiến Dũng ấy là cái ông tướng đồng bằng đấy. Ông Văn Tiến Dũng trước phụ trách đồng bằng, Hà Nam Ninh các thứ đấy. Thì lúc bấy giờ có tổ chức quân chính quy đàng hoàng, súng ống rồi đại bác các thứ từ Trung Quốc nó đưa sang đấy. Thế cho nên là khi bắt đầu đánh Điện Biên Phủ đấy, khi mà định giải phóng vùng nào ở trong miền Bắc này thì chiến lược không bao giờ để đánh đối đầu. Ta đánh gọi là, một là đánh nghi binh. Đánh nghi binh để địch nó tưởng rằng mình đánh đến thì nó tập trung quân để nó phòng vệ, nhưng chính là mình đánh chỗ khác. Đấy, mình phải có chiến lược chứ. Đấy là tụi quân sự. Ví dụ, chiến tranh biên giới bắt đầu, thế thì ở dưới các cái vùng du kích, chỗ đồn tây đồn tiếc các thứ là mình đã có du kích hoạt động rồi. Phục kích rồi nó đi tuần các thứ là đã có rồi. Thế thì nó mới giữ. Nó phải giữ đồn nó không rút được thì để trên kia nó mới vợi bớt quân.
Thời đánh Cao-Bắc-Lạng là ở dưới này du kích cũng phải quấy rối?
Có, vẫn đánh. Đánh hẳn hoi chứ quấy rối gì. Lúc bấy giờ nhớ là đại đoàn nhé. Cái lúc mà dưới này đã đánh Hà Nam Ninh với các thứ thì lúc bấy giờ đã thành quân đội lớn rồi. Lúc bấy giờ khá rồi. Cho nên là cái lịch sử cái thời kỳ ấy thì... Bởi vì, năm 52, 53 là bắt đầu... 54 đấy ông nhớ không? 54 là quân Pháp đã phải rút khỏi Hà Nội rồi. Tháng 10 năm 54. Mà cái thời tháng 1 năm 54 chính là cái thời kỳ mà tôi về trường, trường cao cấp của trung ương đấy. Thế mà từ 50, 50 thì đã rồi, 51, 52, tất cả ta đánh, chưa nói đến miền Nam, chỉ nói đến miền Bắc thôi, đã chiếm rồi, đã hầu như giải phóng được rồi. Lúc bấy giờ nó chia ra, gần bốt thật sự là lúc bấy giờ địch nó chỉ còn chiếm những làng tề làng tiếc thôi, những cái làng ấy thôi chứ còn đi sâu xuống dưới thì nó không dám lảng mảng xuống đồng bằng nữa. Chứ có phải nó chỉ rút quân đóng đồn bốt đâu. Chỉ thế thôi. Thế cái lúc mà mình bắt đầu đánh mạnh mà nó thấy biên giới như thế thì nó bắt đầu nó rút. Nó rút dần, nó tránh bị tiêu diệt đấy. Nó giữ lực lượng đấy. Thế cho nên là các cái vùng như thế đều có tướng, có tá, có quân. Các xã nó đều từ xã nó tập kết từng xã cơ. Xã có lịch sử của xã. Lúc bấy giờ thì có xã là không có du kích, nhưng có quân đóng ở đó, đi đánh du kích. Đã có hàng trung đội, tiểu đội có súng ống đàng hoàng. Các làng ấy, các làng thì nó tổ chức làng kháng chiến. Là nổi tiếng làng kháng chiến đấy. Tức là thì, một là khi mới bắt đầu đánh thì chiến tranh phá hoại. Phá đường 39. Bây giờ anh xem đường như thế chứ xưa làm gì, không có đường đâu. Nó phá hết rồi.

Tức là bắt đầu toàn quốc kháng chiến cái là phá sạch?

Phá hết. Nó cứ đào hố chữ chi [z] thế này, xe tăng đi không được.

Đường ấy là đường 39 à? 
Đường 39 đây này. Từ đây về thị xã Hưng Yên đấy. Đấy là con đường chiến lược của Hưng Yên trước đấy. Mà trước ấy thì là như thế. Đến cái thời kỳ mà bắt đầu nó khá lên rồi ấy, đánh rồi thì bắt đầu nó không dám lảng mảng nữa, thì lúc bấy giờ thì mình lại cho đắp lại, lấp đi. Thế còn nếu nó đánh vào làng ấy thì các làng nó rào, nó rào làng. Cho nên là nó không bắt được ai cả. Nó không vây được. Bởi vì vào làng xung quanh nó là tre. Bây giờ anh trông, bây giờ thì trông khác đấy, chứ xưa nó khác. Hồi xưa làng độc có tre, cây cối nó nhiều. Mà tre nó tre hàng bụi. Bắn đại bác vào nó cũng chỉ bật cái gốc một ít thôi chứ còn không vào được. Thế nó rào. Dân nó rào. Rào xong rồi nó sống trong ấy, đào hầm bí mật. Những là bí thư chi bộ, hay là trung đội trưởng quân đội, tức là kha khá, hay là các cán bộ cấp trên về ấy thì đã có những cái chỗ để đút các ông ấy vào đấy.
Tức là có hầm?

Có hầm ở dưới. Thế rồi thì ăn là ăn tối. Những cái chỗ nào nó đàng hoàng, nó gọi là vùng tự do, đấy là lúc bấy giờ đã có làng kháng chiến như thế, cái vùng ấy nó gọi là vùng tự do. Vùng tự do của mình. Ngăn là ngăn Tây nó đến nó bắt dân với bắt cán bộ thôi. Nhưng mà nó bắt ấy thì vướng làng, vướng tre, lại súng ở trong nó bắn ra. Thế, có phải là anh dễ đến đấy đâu. 

Tức là cái tỉnh Hưng Yên là cũng không phải toàn bộ bị chiếm tất?

Không.

Coi như vẫn còn vùng tự do?
Vẫn còn vùng tự do. Mãi về sau, mấy cái huyện về sau này này, mãi thời kỳ mà vì thế Tây nó mới đánh sang Hải Dương, thế rồi nó mới đánh sang khu tả ngạn sông Hồng, đấy, nó đem quân. Lúc bấy giờ nó rộng ra, chứ có phải là mất tất Hưng Yên đâu. Cho nên nói là mất, mất tất cả gọi là cái vùng tự do, vùng tạm chiếm bấy giờ nó mới phân ra. Thế là trước kia, ban đầu ấy, chết nhiều là vì mình chưa có sách lược, chưa phân biệt, nghĩa là không cho địch chiếm lấn đất, nó đến phải đuổi nó đi.
Cái đấy cũng là lệnh của trung ương xuống?

Trung ương chứ. Chứ ai đánh. Nếu không đánh thì cho là đầu hàng. Không đánh thì là...là…

Mà không có súng ống gì cũng đánh hết?

Đánh. Phải bố trí thế nào đánh được thì đánh. Không được cho nó chiếm đất. Mãi về sau…

Đến khoảng thời gian nào thì mình mới chấp nhận cho lập tề?

46.

Chắc lúc ấy là cũng bị thiệt hại nhiều rồi?

Cũng thiệt hại. Đến 49, mấy năm rồi, tới 49 nó mới xuống được. Nó đưa lên nhưng mà nó mới xuống được phải hàng năm ấy, chứ còn nó chiếm, nó đánh, rồi lại bật ra. Quân đội nó lại đến vây. Mà lính thì nó chỉ có súng thôi, chứ còn nó thì đánh đấm gì. Nó hơn mình là ở cái tương quan lực lượng. Du kích với dân thì tinh thần quyết chiến, giáo mác, du kích, đánh du kích. Còn nó thì thực ra chỉ có súng hơn, đì đòm thì nó hỗ trợ cho. Thế mình thì dân du kích mình ít súng thì thấy nó nhiều súng thì sợ, thì là cũng rút. Thế thôi, cứ đánh đấm đì đòm thế. Kéo dài đến 49 mới lấn được xuống Hưng Yên cơ mà. Chứ còn cái vùng ven ven đấy thì cứ bốt này, bốt này, giữ. Giữ xong cứ ở trong bốt, Tây ấy.
Nhưng mà 49 là sau đó nó lập tề hết cả vùng luôn?

Ờ, không, lập từng vùng một thôi. Tề thì cũng thế thôi. Tề thì cũng chia ra nhiều vùng. Tề, nghĩa là tề chính cống ấy, tức là tề theo địch ấy, thì người là nó kiểm soát.
À, tức là người do nó chọn lên?

Nó chọn lên. Nó kiểm soát. Nó chỉ đạo. Nói ví dụ như Văn Giang có tề Chánh Phả đấy. Nó theo Pháp. Cấp cao đấy. Đấy là tề chính cống của Tây. Còn thì cũng gọi là tề nghĩa là mang danh là tề. Thế nó về nó dùng thế thì phải dựa vào tề. Nó cũng phải dựa vào tề, quân là quân của ta, nó mới dám đi. Ta cũng dựa vào tề. Tây ấy, nó cũng phải dựa vào tề chứ có phải là. Mình bây giờ không qua cái đấy thì cứ tưởng như là mình coi như là mất hết rồi. Không phải đâu. 

Bác tham gia cách mạng từ trước 45 chứ hay 45?

Trước 45.

Tức là thời hoạt động bí mật trước cách mạng tháng Tám là đã tham gia rồi?
Thế thì nó mới gọi là cái gì… lão thành. Chế độ nọ, chế độ kia đảng và nhà nước mới cho. Tiêu chuẩn ở Việt Xô việt xiếc, thế. 

Cái hồi mà Nhật đảo chính Pháp thì bác đã làm cách mạng chưa?

Rồi.

Thời đó là Nhật, Pháp có đánh nhau gì ở Hưng Yên không?

Không. Thế tóm lại tức là gì. Tôi thì biết rất ít. Cái vùng gọi là kia thôi chứ còn cả một vùng một tỉnh Hưng Yên, thế rồi cả một tỉnh Bắc Ninh chỗ nào nó cũng có tướng có tá, có tỉnh uỷ các thứ là nó đâu ra đấy hết rồi. Thế bây giờ nó tổng kết thì tôi bảo là úi giời ơi, muốn tìm cái phong trào này trước là cứ vào đấy rồi mó. Lấy giấy giới thiệu xin tìm hiểu cái gì cho nó rõ ra chứ đừng có giới thiệu. Anh muốn hỏi dài, hỏi ngắn, chiến lược, chiến thuật, du kích, bây giờ còn ông nào sống hay chết thì nó còn ở Hưng Yên. Về trực tiếp mà nói chuyện. Nói thả cửa. Xã nó còn có lịch sử xã cơ mà. Ở nhiều nơi bây giờ họ làm từ xã rồi. Xong rồi. Tất cả Hưng Yên này bây giờ ở đâu nó cũng có. Phong trào cách mạng, bí thư chi bộ là ai, ai về đây năm nào, thế còn từ trước thì là cái gì, vùng này là vùng tự do hay vùng tạm chiếm, đấy. Thì lúc bấy giờ mình tuỳ mình hiểu cái thời gian như thế thì mình hỏi.
Bác làm bí thư ở Ân Thi từ 45 cho đến 54 luôn à?

Không. Tôi làm bí thư thế thứ nhất là ở Ân Thi, làm một thời gian thôi, xong rồi lúc bấy giờ địch chuẩn bị đánh đấy, tỉnh uỷ mới cử tôi, điều động tôi lên tỉnh. Tôi lúc bấy giờ gọi là trưởng ban… gọi là… mà nó là chuyên nghiên cứu tổ chức khu bí mật đấy, để đề phòng. Lúc bấy giờ tôi mới…

À, thế là trước khi Pháp đánh vào đấy?

Trước khi Pháp đánh vào. Để đề phòng, để có chỗ cất giấu tài liệu, chỗ tỉnh uỷ trốn, chỗ này chỗ kia. Thế lúc bấy giờ làm rào kháng chiến. Cái giao thông chiến lược tắt làng nọ sang làng kia. Đào đi ngoài đồng ấy. Đi để khỏi Tây nó về nó bắn súng đấy. Đi ngập đầu ấy, gần đầu ấy, đi từ làng nọ sang làng kia.
À, tức là đào sâu hẳn xuống ạ?

Đào sâu, từ làng nọ sang làng kia. Ở trong làng thì rào. Mà ở trong làng thì từ nhà này sang nhà khác là đi không phải dưới hầm. Lúc bấy giờ nó gọi là tổ chức làng kháng chiến.

Tức là những cái đường ngầm ấy là ở trên có hở không hay là mình đào ở trên đắp đất?

Hở. Nhưng mà sâu xuống. Nhưng mà để nói cái điều thế này, bây giờ nói cái ý chúng tôi nghe cái chuyện ấy như là chuyện bình thường ấy, nhưng mà nếu mà sống ở trong cảnh lúc bấy giờ thì mới hiểu thế này này. Cái người dân ấy, cái nông thôn mà kháng chiến, cái tinh thần yêu nước của người ta mà người ta dám hy sinh, có khi nhà thờ, ông nhớ là nhà thờ nhé, thế mà lúc bấy giờ ông nói cần phải đào hầm bí mật ở chỗ này, thế mà dân nó còn lấy phản ra nó kê cho mà đào ở dưới để mà để sau này cho tỉnh nó về bí mật. Thế là nhà nọ sang nhà kia ấy, qua sân qua vườn bình thường. Chứ bây giờ thì nó mới lại sinh chuyện, chứ hồi xửa hồi xưa ấy, dân mới là đúng như hồi xưa thế này này, quân với dân là một, mà trên bảo thế nào thì dân làm theo như thế chứ không với kháng. Ví dụ như cứ kiện cáo là không. Đấy, cho nên làm tốt lắm. Chỉ thị về thế nào là. Lúc bấy giờ ở tỉnh ấy, tôi được tỉnh uỷ chỉ định làm trưởng cái ban ấy đấy. Đi làm, tạo ra cái chiến khu như thế. Nhưng mà, tôi chỉ làm có 6 tháng thôi. Thì lúc bấy giờ nó có cái đụng chạm cái tổ chức hợp lý hay không hợp lý ấy mà. Bởi vì bây giờ tôi danh nghĩa là của tỉnh uỷ, tỉnh giao. Nhưng mà hệ thống kháng chiến, hệ thống đảng thì đảng lại có huyện uỷ chỉ đạo toàn diện. Lại có hệ thống bảo vệ kháng chiến là tổ, chủ tịch uỷ ban bảo vệ, lại có đại đội gọi là... thế thì tôi thành ra chỉ huy tất à? Không được. Thế thì lúc bấy giờ mới hợp lý hoá nó đi. Thế là thôi, làm cái này hòm hòm xong rồi thì thôi, tôi rút. Lại giao lại cho huyện. Lại giao cho huyện uỷ ấy, chứ nếu không tôi chỉ đạo thành ra tôi lại là thay tỉnh chỉ đạo thì nó lại không hợp lý. Lúc bấy giờ mới phát hiện ra những hợp lý nọ, hợp lý kia. Đấy, lúc bấy giờ nó như thế.
Tức là giao cái việc chỉ đạo bí mật đấy cho huyện?

Giao cho huyện. Mình đi phát động điển hình làm điển hình, xong rồi thì thôi. Mà chỉ có làm ở những huyện tự do. Hưng Yên lúc bấy giờ là từ ở Mỹ Hào lên đường 5 ấy. Cái đường 5 là nó chiếm tuyến đường 5 đi Hải Phòng.

Tức là cái vùng sát đường 5 là địch nó chiếm rồi?

Ừ, có, nó chiếm đường 5 rồi. Nó xây bốt đấy. Chỗ Yên Nhân đấy.

Chỗ Yên Nhân rồi chỗ tương Bần với các thứ đấy?

Sát đấy. Sát vào chỗ công giáo ấy. Đấy, những cái vùng ấy là vùng lớn nó chiếm sạch.

Cái đấy là nó chiếm toàn bộ à?

Nó chiếm toàn bộ. Nó tăng quân các thứ trong bốt. Nói là chiếm toàn bộ cũng không…không, nó là quân nó giữ ở đấy. Thế thôi. Nó giữ ở đấy, chứ còn người thì nó có giữ được đâu mà. Bần, Yên Nhân, Bần Yên Nhân ấy thì hẵn còn nhớ là có cái ban nhân dân, cái vùng ấy ấy, thì nó có bốt. Nhưng mà có bốt lính du kích ở mường nó giữ bốt. 

Du kích người Mường á?

Người Mường du kích. Nó dùng đến cả quân hỗn độn để nó giữ cái phần Hưng Yên ấy. Thế chính cái Bần Yên Nhân ấy thì sau kháng chiến ấy, cái người làng tôi này này, cái cô ấy cô ấy chết rồi. Cái cô ấy là cái cô người xã tôi này, mà tôi về tôi công nhận cho cô ấy được huân chương đấy. Chính cô ấy là người dùng, trước đây bảo nó đi lăng nhăng, nhưng mà chính ra là địch vận. Cô ấy được lệnh địch vận, làm vận động những cái thằng xếp nguỵ ấy để bí mật tuồn vũ khí ra cho. Thì nó mới có gọi là du kích đường 5 đấy. Du kích quân của Mạc Thị Bưởi với ấy đấy. Đấy là dọc cái đường 5, mà trong đó Bần Yên Nhân là một trong những cái bốt, mà bốt ấy là sau này chiếm được bốt lớn trong ấy có cả súng. Thế thì cái cô ấy ấy có công địch vận là được huân chương. Xong cô ấy cũng mới chết rồi đấy.
Cô ấy tên là gì?

Cô ấy là cô Loan. Cô ấy mới lấy chồng, mới lấy cái thằng bốt ấy.

Tức là chồng làm lính trong bốt luôn?

Lính trong bốt, biến thành lính của mình luôn. Thế xong rồi đến lúc mà quân mình vào đánh ấy mà nó mới mở cổng ra cho được khỏi phải mất tốn đạn. Đấy, lúc bấy giờ cả những cái như thế mà thôn xã nó còn làm cơ mà. Chứ chưa nói là Tây nó ấy các thứ, nhưng mà nó đúng là thiên hình vạn dạng mà.

Mỗi huyện đã một kiểu?
Mỗi huyện một kiểu.

Chỗ Ân Thi của bác thì Pháp có chiếm không?

Có.

Tức là mình hoạt động đêm thôi?

Đêm thôi. Cái thời kỳ mà bắt đầu sang hoạt động mà bắt đầu nó chiếm xuống Ân Thi rồi thì nó chiếm cái đường 39 ấy. Nó thì bao giờ cũng thế, nó chiếm theo con đường chiến lược. Nó đóng giữ cái tuyến về Hà Nội, thì bao giờ nó cũng giữ như thế. 

Hồi đó những chỉ thị ở trên đưa xuống có văn bản không ông? Hay là cứ liên lạc nói mồm thôi?

Văn bản chứ. Văn bản, nghị quyết.

Tức là có giấy tờ đàng hoàng?

Giấy tờ đàng hoàng chứ. Chứ có phải đánh… đánh… Các tướng lại muốn đánh đâu đánh đấy, không phải đâu. Có chỉ huy. Ví dụ như tôi ở Văn Giang này chẳng hạn. Lúc bấy giờ đảng, đảng cộng sản ấy, nó đã có đảng cộng sản ở Việt Nam rồi. Mà tôi là bí thư của cái huyện Văn Giang ấy, tôi lãnh đạo tất, cả lãnh đạo này nọ, thế thì đánh đấm, du kích du kiếc, chứ có phải là tự do, tự dân tự làm như cái kiểu tự phát đâu. Không phải! Có từ trên xuống dưới.
Tức là hồi ấy bí thư đảng, chẳng hạn là bí thư huyện uỷ là cấp to nhất trong huyện?

Trong huyện. Thế thì, bên cạnh cái huyện, có huyện uỷ này…

Thời ấy đã có cái kiểu uỷ ban nhân dân chưa?

Có chứ. Nó không gọi là uỷ ban nhân dân, mà lúc bấy giờ là uỷ ban bảo vệ. Chủ tịch uỷ ban bảo vệ tỉnh chẳng hạn. Nó gọi là uỷ ban bảo vệ.

Thế ngày xưa nó có cái uỷ ban hành chính kháng chiến, cái đấy..?

Không. Thành uỷ ban kháng chiến là về sau này chiếm mất rồi thôi không ấy nữa, chứ lúc bấy giờ thành lập uỷ ban bảo vệ.

À, uỷ ban hành chính kháng chiến là mãi sau mới lập?

Mãi sau mới lập.  

Khoảng năm bao nhiêu thì mới lập?

Mãi năm ấy sau này mới lập.

Thì lúc đó chức năng của đảng uỷ có giảm đi không?

Chức năng ấy thì nó chỉ đạo chung. Thế thì nó là công tác đảng rồi. Là nó lãnh đạo, dùng những cốt cán của đảng viên để phân công bố trí nắm những cái chốt, về địch, về ta, về dân vận, về lương thảo, về giao thông, về các thứ, từng mảng một, tất cả là đảng viên chỉ đạo. Thế, nó quy định hàng năm hàng tháng thì họp báo cáo chỗ nào thì chỗ nào được, chỗ nào không được thì phải thay thế, cái thằng chết thì phải cử người lên thay. Chứ không phải là lập lên xong cứ để đấy rồi tự nó sống được thì sống, chết thì chết. Có tự hoạt động đâu, nó có tổ chức từ đấy cơ mà.

À, lúc đầu nó là Ban bảo vệ à?

Ừ, Ban bảo vệ huyện. Thế xong rồi đến thời kỳ mà Pháp nó tràn ra nó chiếm ấy thì ta mới gọi là uỷ ban kháng chiến. Uỷ ban kháng chiến, chứ không có nhân dân. Uỷ ban kháng chiến huyện, xã.

Uỷ ban kháng chiến ấy là do đảng lãnh đạo?

Là nó. Ừ, do đảng lãnh đạo tất cả chứ. Tôi đã bảo tất cả cái đấy là…
Nhưng lúc ấy nó có còn cái chức kiểu như Bí thư huyện uỷ..?

Còn chứ. Còn, mà vẫn ở đấy. Nó là thằng chốt nhất, mà anh kia chỉ là một bộ phận ở trong cái huyện uỷ ấy thôi. Mà anh này là được phân công làm cái ấy là bảo vệ. Có quân đội thì nó nắm quân đội. Còn phải chỉ đạo sản xuất nhé, còn phải chỉ đạo sản xuất để cho dân nó làm lúa để nó nuôi sống mà ăn đánh giặc chứ không lấy gì nó ăn. Nhà nước làm gì có cho nó ăn. Thế, cho nên lại phải có ban dân vận, uỷ viên cũng ở trong cái huyện uỷ ấy.

À, thế hồi ấy nông dân có phải đóng thuế hay là?

Không. Đóng thuế ở đâu?

Tức là đóng thuế để nuôi bộ đội hay là…?

Không.

Tức là gạo Trung Quốc cấp hết à?

Không, gạo của dân chứ. Người ta cũng đóng. Như là nông dân thì là lúa người ta cũng đóng lên chứ?

Đấy là họ tự nguyện đóng hay là mình có thu như kiểu thu thuế?

Tự nguyện. Thu ở vùng tự do thôi. Lúc bấy giờ ở vùng tự do thôi. Thí dụ như là vùng nói là kháng chiến đấy nhưng mà từ phía trong đổ đi thì làm gì có Tây, từ Thanh Hoá làm gì có Tây, Nghệ An làm gì có Tây, Hà Tĩnh làm gì có Tây.

À đấy, Thanh Hoá, Nghệ An thì có thuế nông nghiệp đàng hoàng?
Ừ, đấy. Tất cả những cái đấy là người phải đóng lên, xong rồi nộp cho trung ương.

Những vùng kiểu giáp ranh như của bác thì có phải đóng thuế kiểu đấy không?
Không. Lúc bấy giờ còn phải chạy chứ còn.

Tức là dân cứ tự trồng, tự ăn thôi ấy gì?

Ừ. Tự trồng tự ăn. Trong đúng dạng nghĩa thôi. Tự trồng, tự ăn, đồng thời không đóng cho địch, để bí mật đóng cho ta. Đấy, lúc bấy giờ một cái mặt của huyện uỷ tổ chức đấy. Chứ không phải chỉ có đánh.

Vâng, tức là có làm kinh tế?
Coi như là nó tổ chức một cách toàn diện cả quân sự, dân vận, nông nghiệp… những người nào đánh đấm tốt thì kết nạp vào đảng đung các thứ là xây dựng đảng, tất. Thế cho nên ban huyện uỷ ấy mà, thường thường như thế. Trong cái thời kỳ ấy là khi ta nói huyện uỷ tức là bao gồm hàng chục, hàng chục người là coi như cán bộ dũng cảm đấy. Thế thì nó cử ra thế. 

Tức là nhân viên có đến hàng chục người đấy?
Ừ. Chỉ đạo, gọi là cán bộ lãnh đạo đấy.

Huyện thì có kiểu như là bộ đội địa phương không? Ngoài lính chính quy của ông Dũng ra thì có bộ đội địa phương không?

Có chứ. Có chứ. 

Nó cũng kiểu dạng như du kích à?

Ừ. Nó gọi à có quân lính quân chính quy đấy. Ban đầu, những cái vùng mà Tây đóng với các thứ thì lúc ấy quân đội nó có hệ thống riêng. Các cái vùng mà lúc bấy giờ như huyện uỷ chỉ đạo thì lúc ấy nó có bộ đội theo cái dạng cũng như là… tôi quên mất cái tên rồi. Nhưng mà cũng thuộc về địa phương. Tỉnh đội. Tỉnh đội thì nó có như thế này. Nó có bao nhiêu tiểu đoàn là của tỉnh. Huyện thì có đại đội. Huyện thì được tổ chức từ đại đội, huyện, đại đội chính quy đấy.

Bộ đội của huyện đấy?

Bộ đội của huyện. Chỉ chung quanh cái huyện, quân thì nó nắm đấy, đánh đấm rồi thì bắt Việt gian rồi các thứ đấy.

Tức là đánh chung quanh cái huyện của mình thôi?

Ừ. Thế thì phối hợp với các huyện khác. Thế còn thì nói chung lại ấy. Còn cái quân mà đó đã lên tới quân ông Dũng rồi ấy, quân ông Văn Tiến Dũng là nó đánh cả vùng đồng bằng các thứ.

Tức là quân chủ lực rồi?

Quân chủ lực có súng, là nó gọi là các sư đoàn rồi. Nó thành ra là sư đoàn chính quy rồi.

Cái ấy có phải sư đoàn Vinh Quang không nhỉ?

Không, lúc bấy giờ quân của ông Dũng ở mà dưới đồng bằng này nó có mấy sư đoàn cơ. Sư đoàn 118 là sư đoàn chính quy của ông Giáp… cái này thì tôi không thạo. Tôi không nắm thạo.
Bác có gặp lính chính quy đóng trong địa bàn của huyện mình?

Có, lúc mà đánh nhau ở đấy ấy thì nó có. Nó phối hợp ví dụ như là cái hoạt động chuyên nghiệp của ấy ấy thì lúc bấy giờ nó gọi là trung đoàn 42, của Hưng Yên đấy, trung đoàn 42. Thì Hưng Yên lại có một anh tên là anh Thoa, nó là tỉnh đội của Hưng Yên, nó liên hệ với cái sư đoàn này. Khi nào mà đánh đấm rộng ra cần tới là nó phải tham gia vào. Thì cái anh kia nó huy động cái tỉnh đội thêm vào, cái quân lính địa phương. Thế thì đánh được cái gì thì nó giao cho địa phương. Còn nếu không ấy thì nó đánh xong thì nó rút, thì hậu quả chiến tranh, hậu quả thế nào thì anh địa phương nó dọn dẹp. Đấy, nói chung nó như thế. Thế thôi nhé. Thôi tôi mệt rồi.
Vâng, thôi bác cứ nghỉ đi. Lúc nào rảnh rảnh, vui vẻ thì lại hỏi chuyện bác cho vui.

(hết băng ghi âm ngày 6 tháng 9 năm 2008)
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